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. Chọn mệnh đề đúng.
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Câu 2: Trong mặt phẳng 
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Câu 3: Cho đường thẳng 
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Câu 4: Cho hình chóp 
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. Trong các đường thẳng sau, đường thẳng nào không song song với 
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Câu 5: Cho phương trình 
[image: image33.wmf]3

2

1

11.

4

xx

x

-++=

-

 Tìm điều kiện xác định của phương trình đã cho.
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Câu 6: Số hạng tổng quát trong khai triển của 
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Câu 7: Cho dãy số 
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Câu 8: Trong các hàm số sau hàm số nào tuần hoàn với chu kỳ 
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Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 10: Tập nghiệm của phương trình 
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Câu 11: Trong không gian cho bốn điểm không đồng phẳng. Có thể xác định bao nhiêu mặt phẳng phân biệt từ các điểm đã cho?
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 của dãy số đã cho.
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Câu 13: Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

A. Hai mặt phẳng có hai điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất.

B. Nếu hai mặt phẳng có một điểm chung thì chúng có vô số điểm chung.

C. Hai mặt phẳng phân biệt có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung duy nhất.

D. Nếu ba điểm phân biệt cùng thuộc hai mặt phẳng phân biệt thì chúng thẳng hàng.
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. Khẳng định nào sau đây là đúng?
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Câu 15: Tìm mệnh đề sai khi nói về phép tịnh tiến:

A. Biến đường tròn thành đường tròn có cùng độ dài bán kính.

B. Biến đường thẳng thành đường thẳng song song với nó.

C. Biến tam giác thành tam giác bằng nó.

D. Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó.
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Câu 17: Cho tứ diện 
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Câu 18: Dãy số 
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Câu 19: Trong mặt phẳng 
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Câu 20: Một cấp số nhân có số hạng đầu bằng 
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Câu 21: Cho hình hộp 
[image: image132.wmf].

ABCDABCD

¢¢¢¢

, có các cạnh bên 
[image: image133.wmf]AA

¢

,
[image: image134.wmf]BB

¢

,
[image: image135.wmf]CC

¢

,
[image: image136.wmf]DD

¢
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Câu 22: Tính tổng 
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Câu 23: Dãy số 
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Câu 24: Cho các số 
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 theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Khi đó 
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Câu 25: Phương trình 
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 có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi
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Câu 26: Có bao nhiêu số tự nhiên 
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Câu 27: Tổng các bình phương các nghiệm của phương trình 
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Câu 28: Cho hình chóp 
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Câu 29: Có 15 cuốn sách gồm 4 cuốn sách Toán, 5 cuốn sách Lý và 6 cuốn sách Hóa. Các cuốn sách đôi một khác nhau. Thầy giáo chọn ngẫu nhiên 8 cuốn sách để làm phần thưởng cho một học sinh. Tính xác suất để số cuốn sách còn lại của thầy còn đủ 3 môn.
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Câu 30: Số giá trị nguyên của tham số 
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Câu 31: Trong mặt phẳng tọa độ 
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. Biết rằng đỉnh 
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Câu 32: Cho dãy số 
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Câu 33: Cho dãy số 
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. Tìm chữ số hàng đơn vị của 
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Câu 34: Cho 2 số dương 
[image: image231.wmf], 

xy

 thay đổi thỏa mãn điều kiện 
[image: image232.wmf]1

xy

+=

. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
[image: image233.wmf]1

.

Pxy

xy

=+



A. 
[image: image234.wmf]2

.
B. 
[image: image235.wmf]4

.
C. 
[image: image236.wmf]17

4

.
D. 
[image: image237.wmf]1

2

.
Câu 35: Có bao nhiêu giá trị nguyên của 
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Câu 36: Tế bào E Coli trong điều kiện nuôi cấy thích hợp cứ 20 phút lại phân đôi một lần. Giả sử 1 tế bào E Coli khối lượng khoảng 
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g. Hỏi sau 2 ngày khối lượng do 1 tế bào vi khuẩn sinh ra là bao nhiêu? (chọn đáp án chính xác nhất).
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Câu 38: Cho hình chóp 
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Câu 40: Tung một con xúc sắc không đồng chất thì xác suất xuất hiện mặt hai chấm và ba chấm lần lượt gấp hai và ba lần xác suất xuất hiện các mặt còn lại, xác suất xuất hiện các mặt còn lại như nhau. Xác suất để sau 7 lần tung có đúng 3 lần xuất hiện số mặt chẵn và 4 lần xuất hiện số mặt lẻ gần bằng số nào sau đây?
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Câu 44: Tìm số tất cả các giá trị nguyên của tham số thực 
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Câu 46: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 
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Câu 47: Dãy số 
[image: image335.wmf](

)

n

a

được xác định bởi 
[image: image336.wmf]12

21

21

3

1;

7

.

,3

2

nn

n

nn

aa

aa

an

aa

--

--

ì

==

ï

ï

í

ï

="³

-

ï

î

. 
[image: image337.wmf]2021

a

có thể viết dưới dạng 
[image: image338.wmf]p

q

, trong đó 
[image: image339.wmf]p

, 
[image: image340.wmf]q

là các số nguyên dương và nguyên tố cùng nhau. Giá trị của 
[image: image341.wmf]pq

+

bằng

A. 
[image: image342.wmf]8086

.
B. 
[image: image343.wmf]6057

.
C. 
[image: image344.wmf]2020

.
D. 
[image: image345.wmf]4039

.
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